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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:           /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống thiên tai ngày 07/10/2020

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:
1. Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ 
Từ ngày 08/10 đến 10/10, các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-550mm, có nơi trên 600mm; các tỉnh Nam Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm. Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cấp 3.
2. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển
Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2,0-3,0m ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; 2,0-4,0m ở Nam vịnh Bắc Bộ.
Khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. 
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/06/10 đến 19h/07/10): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, nhiều khu vực tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi có lượng mưa vượt 250mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Khe Sanh (Quảng Trị) 290mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 435mm, A Vao (Quảng Trị) 359mm, Hồ A Lá  440mm, A Lưới 477mm, Nam Đông 359mm, Huế (Thừa Thiên Huế) 270mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 286mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 311mm.
- Mưa đêm (19h/06/10 đến 07h/07/10): Các tỉnh khu vực Trung Bộ có mưa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-100mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Hướng Linh (Quảng Trị) 436mm, Linh Thượng (Quảng Trị) 377mm, Lao Bảo (Quảng Trị) 352mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế) 252, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 237mm, Lâm Thủy (Quảng Bình) 270mm.
- Mưa 3 ngày (19h/04/10 đến 19h/07/10): Khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, tập trung chủ yếu vào đêm 06/10 và ngày 07/10. Các khu vực còn lại trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Bát Xát (Lào Cai) 421mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 469mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 335mm, Đồng Tâm (Quảng Bình) 305mm, Hòa Phú (Đà Nẵng) 375mm A Lưới (Huế) 534mm, Nam Đông (Huế) 408mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 364mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 352mm, Thành Mỹ (Quảng Nam) 346mm.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ:
Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô tiếp tục lên; mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 07h/09/10 ở mức 3,6m. 
Mực nước trên hệ thống sông Thái Bình dao động  thủy triều. Đến 19h/08/10, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,65m.
2. Lũ trên các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên:
Hiện nay, mực nước các sông ở Quảng Trị, Quảng Nam đang lên nhanh, trên sông Vệ  (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống.
Cảnh báo: từ 08/10/2020 đến ngày 11/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4,0-9,0m, hạ lưu từ 1,5-5,0m. Trong đó, mực nước đỉnh lũ hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi có khả năng lên mức BĐ2 và trên BĐ2; đặc biệt trong ngày 08/10/2020, trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 7,0m, trên BĐ3 1,0m (lũ lịch sử 7,29m); trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 9,4m, trên BĐ3 0,4m. Các sông từ Quảng Nam, Bình Định đến Bình Thuận và Tây Nguyên có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ 2; thượng lưu các sông và các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ3. 
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.
3. Mực nước sông Cửu Long: Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều. Đến ngày 11/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,10m; tại Châu Đốc ở mức 2,20m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Hồ chứa thủy điện
a) Hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

	Sơn La
	7h
	07/10
	216,55
	118,4
	2.796
	2.396
	215

	
	
	08/10
	216,72
	118,5
	2.412
	2.484
	

	Hòa Bình
	7h
	07/10
	116,41
	14,60
	2.187
	3.983
	117

	
	
	08/10
	116,51
	12,6
	1.841
	2.111
	

	Tuyên Quang
	7h
	07/10
	120,09
	50,75
	1.026
	786
	120

	
	
	08/10
	120,16
	50,43
	713
	713
	

	Thác Bà
	7h
	07/10
	58,15
	24,30
	793
	585
	58

	
	
	08/10
	58,10
	24,57
	483
	594
	


Hồ Hòa Bình đóng toàn bộ cửa xả đáy từ lúc 12h/07/10; hồ Tuyên Quang duy trì mở 01 cửa xả từ 17h/06/10.
Các hồ tiếp tục thực hiện theo các Công điện số 18, 19/CĐ-TW ngày 6/10/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.
b) Hồ chứa thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Trong tổng số 204 hồ cập nhật thông tin, khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ vận hành bình thường, dung tích bình quân đạt 30-70% dung tích thiết kế. Để kịp thời ứng phó với mưa lớn những ngày tới, trong ngày 07/10/2020 Ban Chỉ huy PCTT&TKCN một số tỉnh đã chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa thủy điện, bao gồm:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã lệnh chủ hồ Hương Điền vận hành mở cửa xả lúc 16h ngày 07/10/2020 tại thông báo số 215/TB-PCTT; việc điều chỉnh thời gian và tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới tại thông báo số 217/TB-PCTT.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu chủ hồ Đắk Mil 4, Sông Bung 2 và Sông Bung 4 chủ động vận hành điều tiết đảm bảo mực nước không vượt giá trị mực nước đón lũ thấp nhất tại Thông báo số 174/BCHPCTT&TKCN.
3. Hồ chứa thủy lợi
a) Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng số có 2.323 hồ chứa, các hồ đạt từ 12 - 49% DTTK, một số hồ đang ở mức cao như: Hao Hao 100%, Duồng Cốc 100%, Bai Manh 127% (Thanh Hóa); Cửa Ông 108% (Nghệ An). Hiện có 55 hồ hư hỏng cần lưu ý (Thanh Hóa: 16, Nghệ An: 10, Hà Tĩnh: 8, Quảng Bình: 12, Quảng Trị: 6, Thừa Thiên Huế: 3) và 41 hồ đang thi công (Thanh Hóa: 6; Nghệ An: 14; Quảng Bình: 9; Quảng Trị: 12).
b) Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số có 517 hồ, các hồ đạt từ 13-60% DTTK. Hiện có 24 hồ hư hỏng cần lưu ý (Quảng Nam: 5, Quảng Ngãi: 5, Bình Định: 7, Phú Yên: 2, Bình Thuận: 5) và 31 hồ đang thi công (Quảng Nam: 7; Quảng Ngãi: 10; Bình Định: 10;  Khánh Hòa: 4).
c) Khu vực Tây Nguyên: Tổng số có 1.246 hồ chứa, các hồ đạt từ 55-91% DTTK. Hiện có 41 hồ hư hỏng cần chú ý (Kon Tum: 7, Gia Lai: 10, Đắk Lắk: 8, Đắc Nông: 8, Lâm Đồng: 8) và 43 hồ đang thi công (Kom Tum: 14; Đắk Lắk: 10; Đắk Nông: 18; Lâm Đồng: 01).
VIII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
Thông tin thiệt hại ban đầu từ các địa phương tính đến 06h ngày 08/10 như sau:
1. Về người: 06 người bị chết và mất tích (Quảng Trị: 03 người mất tích và 01 người chết; Gia Lai 02 người chết).
2. Thiệt hại khác:
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: theo báo cáo số 218 /BC-PCTT ngày 07/10/2020 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của triều cường, bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 9,0 km tập trung ở các đoạn qua xã Giang Hải (2,5 km); xã Phú Thuận (2,0 km); xã Phú Diên (2,0 km); xã Phú Hải (1,5 km), xã Hải Dương (1,0 km). Vào 13h trưa ngày 07/10, tàu Công Thành 27 hành trình từ Quảng Ninh-Cần Thơ trên tàu chở 4.500 tấn hàng, tàu có 11 thuyền viên,  khi đi ngang qua vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế bị sóng gió lớn làm nước tràn vào tàu, bị nạn; tàu phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn và 11 thuyền viên đã rời tàu. Hiện nay 11/11 thuyền viên đã được cứu nạn.
- Tỉnh Quảng Nam: đã tiếp tục xảy ra 24 điểm sạt lở tại các vị trí đã bị sạt lở do bão số 5 gây ra  tại huyện Tây Giang.
Sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các địa phương đã tổ chức các lực lượng để tìm thi thể nạn nhân và thăm hỏi, động viên gia đình có người chết, mất tích và chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả.
IX. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Trung ương
- Sáng ngày 07/10/2020, Ban Chỉ đạo TW về PCTT do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Phó Trưởng Ban Trần Quang Hoài đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn miền Trung và tổng kết rút kinh nghiệm công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
	- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tăng cường công tác trực ban để chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo về vùng áp thấp, cảnh báo mưa, lốc, sét, gió giật mạnh tới các địa phương để chủ động các biện pháp ứng phó.
- Ngày 07/10/2020, các Đoàn công tác để chỉ đạo ứng phó với áp thấp và mưa lớn diện rộng do lãnh đạo Văn phòng Thường trực làm Trưởng đoàn đã làm việc tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong ngày 08/10/2020, 02 Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Bình Định.
2. Địa phương
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh/TP: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Lắk đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả với vùng áp thấp và mưa lũ và tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
X. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
	Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số 20/CĐ-TW ngày 06/10/220 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn diện rộng và lũ quét, sạt lở đất và các hình thái thời tiết bất thường, trong đó:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại. 
2. Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các địa bàn thường xuyên bị lũ chia cắt, cô lập. Chủ động triển khai sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.
3. Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, cây trồng, vật nuôi, trong đó chủ động thu hoạch lúa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch và sẵn sàng di dời gia súc, gia cầm tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn.
4. Tổ chức lực lượng kiểm soát, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò ngang, đò dọc, tàu thuyền neo đậu tại các cửa sông để đảm bảo an toàn.
5. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN các Bộ Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tại các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng cho TKCN và khắc phục các sự cố về giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc khi xảy ra tình huống.
6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cung cấp các bản tin dự báo.
7. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo nhắn tin cho các thuê bao thuộc các khu vực chịu ảnh hưởng.
8. Vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ du, đặc biệt cần sẵn sàng phương án sơ tán dân khu vực hạ du có nguy cơ chịu ảnh hưởng; kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước, nhất là các hồ nhỏ. Chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời khi có tình huống.
9. Chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng lũ cao kéo dài. Quyết định cho học sinh vùng ngập lũ nghỉ học khi cần thiết để đảm bảo an toàn.
10. Rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19.
11. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật về diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó.
12. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN./.
Trưởng ca trực:                                   Lữ Ngọc Lâm
Trực ban 1: 				Lê Quang Tuấn
Trực ban 2: 				Đào Trọng Hậu
Trực ban 3:                                         Trần Việt Anh
Trực ban 4:                                         Nguyễn Văn Phú

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- BCH PCTT&TKCN các tỉnh,TP (qua website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

















Nguyễn Đức Quang
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